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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 12)
Câu 1: Ai là người tìm ra châu Mĩ đầu tiên:
   	A. Cri- xtop Cô-lôm-bô.   		B. Ma-gien-lăng.
  	C. David.					D. Michel Owen.
Câu 2: Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu:
   	A. Cận nhiệt đới.				B. Hoang mạc.
   	C. Ôn đới.					D. Hàn đới.
Câu 3: Người da đen châu Phi bị bán sang châu Mĩ vào thời gian nào?
   	A. Trước năm 1492.			B. Cuối thế kỉ XV đến thế kỉ XVI.
   	C. Từ đầu thế kỉ XIX 			D. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.	.
Câu 4: Nhiệt độ thấp nhất đo được ở châu Nam Cực là:
   	A. - 88,30C.					B. - 900C.
   	C. - 94,50C.					D. - 1000C.
Câu 5: Các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng cho lục địa Ô-xtrây-li-a?
   	A. Gấu.					B. Chim bồ câu.
   	C. Khủng long.				D. Cang-gu-ru.
Câu 6: Các nước có nền kinh tế nhất châu Đại Dương là:
   	A. Ô-xtray-li-a và Niu Di-len.		B. Niu Di-len và Pa-pua-niu-ghi-nê.
   	C. Ô-xtray-li-a và Pa-pua-niu-ghi-nê.	D. Niu Di-len và Dac-Uyn.
Câu 7: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Châu Âu  thuộc loại:
A. Rất thấp dưới 0,1%.     		B. Cao, trên 2%.         
C. Thấp, trên 1%.     			D. Rất cao trên 4%
Câu 8: Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào?
   	A. Anh.					B. Pháp. 
   	C. LB Đức.					D. LB Nga.
Câu 9: Các dân tộc ở Bắc Âu nổi tiếng về nghề:
   	A. Luyện kim màu và khai khoáng.	B. Khai khoáng và đánh bắt thủy sản.
   	C. Hàng hải và đánh cá.		   	D. Hàng hải và khai khoáng.
Câu 10:  Đất nước nào có thu nhập cao nhất Tây và Trung Âu là:
A. Pháp       					B. Đức         
C. Ba Lan            				D. Cộng Hòa Séc.
Câu 11:  Nước có vựa lúa mì lớn nhất châu Âu là:
   	A. Liên Bang Nga.				B. U-crai-na.
   	C. Liên Bang Đức.				D. Thổ Nhĩ Kỳ
Câu 12: Tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Liên minh châu Âu là :
A. NAFTA					B. APEC
C. MERCOSUR				D. EU
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm). Hãy trình bày về địa hình, khí hậu và sông ngòi của châu Âu
Câu 2 (1 điểm). Em hãy giải thích tại sao ở phía tây của châu Âu lại ấm áp mưa nhiều hơn ở phía đông.
Câu 3 (3 điểm). Cho bảng số liệu về cơ cấu kinh tế của Hoa Kì năm 2017 (đơn vị %)

	Khu vực
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	Tỉ trọng
	0,9
	18,9
	80,2


a. Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của nước Hoa Kì năm 2017.
b. Nhận xét cơ cấu kinh tế của Hoa Kì năm 2017.
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HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Mỗi ý đúng chấm 0,25 điểm
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	Đáp án
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	D
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	D



II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1: Địa hình, khí hậu và sông ngòi của châu Âu
*. Địa hình
- Châu Âu có 3 dạng địa hình chính là đồng bằng, núi già và núi trẻ. Đồng bằng tập trung ở phía bắc, núi già ở giữa và núi trẻ ở phía nam
* Khí hậu
- Phần lớn châu Âu có khí hậu ôn đới, một phần nhỏ ở phía bắc có khí hậu hàn đới, phía nam có khí hậu địa trung hải và phái tây có khí hậu ôn đới hải dương
* Sông ngòi: 
châu Âu có mạng lưới sông ngòi khá phát triển với nhiều hệ thống sông lớn như sông Vonga, Sông Đôn, sông Dniep, sông Raino
	3,0 điểm
1,0điểm



1,0điểm

1,0điểm


	Câu 2: Phía tây của châu Âu lại ấm áp mưa nhiều hơn ở phía đông.
- Ở phía tây của châu Âu ấm áp mưa nhiều hơn ở phía đông vì ở phía tây ở gần biển, có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy ven bờ phía tây đồng thời có sự tác động của gió Tây ôn đới. còn phía đông ở xa biển nên ảnh hưởng của biển vào trong đất liền ít nên có lượng mưa ít.
	1,0 điểm



	Câu 3 
a. Vẽ biểu đồ
- Chọn đúng loại biểu đồ tròn, vẽ chính xác, đẹp có tên và chú thích đầy đủ
b. Nhận xét
Trong cơ cấu kinh tế của Hoa Kì: Nông nghiệp chiếm tỉ lệ rất nhỏ (0,9%), Công nghiệp chiếm 18,9%. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất (80,2%)
	3,0 điểm

2,5 điểm

0,5
 điểm





